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Quận Lê Chân, ngày 24 tháng 3 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LÊ CHÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Ngô Thị Thùy Linh 

Thư ký phiên họp: Bà Lưu Hoàng Hải Bình 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân tham gia phiên họp: Bà 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Lê Chân mở 

phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số: 42/2022/TLST-DS 

ngày 07 tháng 11 năm 2022; về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực 

hành vi dân sự”, theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

203/2023/QĐST-DS ngày 16 tháng 3 năm 2023, gồm những người tham gia tố tụng 

sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Phạm Thị T, sinh năm 1931; địa 

chỉ: Số 16/113/96 C, phường D, quận L, thành phố H; 

Đại diện theo ủy quyền của người yêu cầu: Bà Nguyễn Trung T; địa chỉ: Số 

16/113/96 C, phường D, quận L, thành phố H (theo giấy ủy quyền ngày 

30/11/2022 tại Văn phòng công chứng Đất Việt); 

Đối với: Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1963; địa chỉ: Số 16/113/96 C, phường 

D, quận L, thành phố H. 

NỘI D VIỆC DÂN SỰ: 

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự, đại diện theo ủy 

quyền của người yêu cầu là bà Nguyễn Trung T trình bày: 

Bà Nguyễn Thị D là con thứ 4 trong gia đình có 7 anh chị em. Bà D sinh ra 

bình thường, phát triển thể chất và T thần bình thường, đã học hết cấp III sau đó ở 

nhà làm thợ may. Khoảng năm 1986 gia đình phát hiện bà D nói lảm nhảm về đêm, 

có đêm tự bật dậy mở cửa đi lang thang ngoài đường, cả nhà phải đi tìm. Hiện 
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tượng này diễn ra ngày một nặng hơn và dần dần mất kiểm soát, không làm chủ 

được bất kì hành vi nào của mình, nói lảm nhảm cả ngày đêm, ăn ngủ thất thường, 

hung hãn đánh người. Gia đình đã cho bà D đến bệnh viện T thần để khám và điều 

trị nhưng không Tyên giảm. Đến nay bà D vẫn ăn được nhưng T thần không tiến 

triển, không tự vệ sinh cá nhân, tắm giặt, ăn uống phải có người phục vụ. Từ năm 

2015 đến nay bà D được hưởng trợ cấp xã hội theo quyết định của Ủy ban nhân 

dân quận Lê Chân. Tiền sử gia đình không ai mắc bệnh T thần. Vì vậy, bà Phạm 

Thị T là mẹ đẻ của bà Nguyễn Thị D có đơn yêu cầu Tòa án nhân dân quận Lê 

Chân giải quyết tuyên bố bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1963; địa chỉ: Số 16/113/96 

C, phường D, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng là người mất năng lực hành vi 

dân sự.  

Về lệ phí: Bà Phạm Thị T có đơn đề nghị miễn lệ phí giải quyết việc dân sự 

do bà là người cao tuổi. 

Tại phiên họp, đại diện theo ủy quyền của bà Phạm Thị T là bà Nguyễn 

Trung T giữ nguyên quan điểm yêu cầu như trên. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Lê Chân phát biểu ý kiến:  

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng của Thẩm phán và Thư ký phiên họp: 

Từ khi thụ lý, giải quyết và tại phiên họp giải quyết việc dân sự, Thẩm phán, Thư 

ký Tòa án đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc chấp hành pháp luật tố tụng của người tham gia tố tụng: Từ khi Tòa án 

thụ lý việc dân sự, đương sự đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Ý kiến về giải quyết việc dân sự về nội D: Căn cứ vào Kết luận giám định 

sức khỏe T thần số 50/KLGĐ ngày 13/3/2023 của Viện pháp y T thần Trung ương, 

đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà Phạm Thị T, tuyên bố bà Nguyễn Thị D, 

sinh năm 1963; địa chỉ: Số 16/113/96 C, phường D, quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Về lệ phí: Đề nghị miễn lệ phí giải quyết việc dân sự sơ thẩm cho bà Phạm 

Thị T theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân quận Lê Chân nhận định: 

- Về tố tụng: 

[1] Theo yêu cầu và các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, bà Phạm Thị T là mẹ 

đẻ của bà Nguyễn Thị D. Vì vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 376 Bộ luật tố 
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tụng dân sự và Điều 22 Bộ luật dân sự, bà Phạm Thị T có quyền yêu cầu tuyên bố 

bà Nguyễn Thị D là người mất năng lực hành vi dân sự. 

[2] Về thẩm quyền: Theo đơn yêu cầu và qua xác minh, bà Nguyễn Thị D, 

sinh năm 1963 có nơi cư trú tại số 16/113/96 C, phường D, quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng. Căn cứ khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 

Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự, yêu cầu trên Tộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

- Về nội D:  

[3]  Theo đơn yêu cầu của bà Phạm Thị T, các bản tự khai trong quá trình 

giải quyết vụ việc của người đại diện theo ủy quyền của bà T là bà Nguyễn Trung 

T, biên bản làm việc với những người hàng xóm xung quanh nhà bà Nguyễn Thị D 

cho thấy: Bà Nguyễn Thị D là con thứ 4 của bà Phạm Thị T. Bà D sinh ra bình 

thường, đi học hết trung học phổ thông thì nghỉ ở nhà làm thợ may. Đến khoảng 

năm 1986 bà D bắt đầu có những biểu hiện bất thường về sức khỏe T thần. Cụ thể 

là hay nói lảm nhảm, đang đêm bật dậy đi lang thang, tính tình hung hãn, hay đánh 

người. Năm 1989, gia đình đã cho bà D đến Bệnh viện T thần Hải Phòng để khám 

bệnh và lấy Tốc uống nhưng bệnh không Tyên giảm. Bà D được hưởng trợ cấp xã 

hội đối với người khuyết tật đặc biệt nặng (T thần phân liệt) theo Quyết định số 

1671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Lê Chân ngày 01/7/2015. Đến nay 

biểu hiện bệnh của bà D ngày một trầm trọng hơn, bà D vẫn ăn uống được nhưng T 

thần không tiến triển, không tự vệ sinh cá nhân, tắm giặt, ăn uống phải có người 

phục vụ. 

[4] Theo đơn đề nghị giám định T thần của bà Nguyễn Trung T, ngày 

12/12/2022, Tòa án nhân dân quận Lê Chân đã ban hành Quyết định trưng cầu 

giám định số 787/2022/QĐ-TA đối với tình trạng T thần và khả năng nhận thức, 

điều khiển hành vi của bà Nguyễn Thị D gửi Viện pháp y T thần Trung Ương. 

Ngày 22/02/2023 Viện pháp y T thần Trung ương đã tiến hành khám, giám định tại 

chỗ đối với bà D. Quá trình thăm khám tiếp xúc thấy: Đối tượng tiếp xúc chậm, 

biểu hiện trên lâm sàng chủ yếu là các triệu chứng âm tính. Trí nhớ, trí tuệ giảm. 

Chú ý mất tập trung. Hàng ngày ăn ngủ thất thường, vệ sinh cá nhân lười nhác.  

[5] Tại Kết luận giám định sức khỏe T thần số 50/KLGĐ ngày 13/3/2023 

của Viện pháp y T thần Trung ương, sau khi tóm tắt lịch sử bản thân và quá trình 

liên quan vụ việc đã kết luận: Tại thời điểm giám định, đối tượng Nguyễn Thị D bị 

bệnh T thần phân liệt thể di chứng. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 

1992 bệnh có mã số F20.5 giai đoạn sa sút T thần. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần 

thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi.  
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[6] Căn cứ Kết luận này, có đủ cơ sở xác định bà Nguyễn Thị D là người 

mất năng lực hành vi dân sự. Vì vậy, yêu cầu của bà Phạm Thị T là phù hợp với 

quy định tại Khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự nên chấp nhận.  

[7] Về lệ phí sơ thẩm: Bà Phạm Thị T được miễn lệ phí việc dân sự theo quy 

định pháp luật.  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, điểm a Khoản 2 Điều 39, Điều 

371, Điều 376 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự; 

- Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức T, miễn, 

giảm, T, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận đơn yêu cầu của bà Phạm Thị T: Tuyên bố bà Nguyễn Thị D, 

sinh năm 1963; cư trú tại số 16/113/96 C, phường D, quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng, là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Bà Phạm Thị T là người giám hộ cho bà Nguyễn Thị D, bà T có quyền và 

nghĩa vụ của người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự. 

2. Về lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Miễn nộp lệ phí việc dân sự sơ 

thẩm cho bà Phạm Thị T. 

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Đương sự có quyền kháng cáo, Viện Kiểm 

sát nhân dân cùng cấp có quyền kháng nghị trong thời hạn 10 ngày, Viện Kiểm sát 

nhân dân cấp trên có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày ra quyết định. 

Nơi nhận: 
- Người yêu cầu; 

- VKSND quận Lê Chân; 

- Chi cục THADS quận Lê Chân; 

- Lưu: VT, hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

Ngô Thị Thùy Linh 
 


